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Welcome to Philinter Academy!
At Philinter, we believe that English is more 
than just a language - it's a gateway to new 
opportunities, friendships, and experiences. 
That's why we're dedicated to providing 
high-quality language education that equips
our students with the skills and confidence 
they need to succeed in a globalized world.

Our experienced teachers are passionate
in helping students improve their language
skills and achieve their personal goals. 
Whether you're a beginner or an advanced
learner, our curriculum is designed to meet
your individual needs and ensure that you 
make rapid progress.

We believe that learning should be 
engaging and fun, which is why we use a 
variety of teaching methods and materials 
to keep our classes dynamic and interesting. 
From interactive exercises to group 
discussions, our lessons are designed to be 
both effective and enjoyable.

We're confident that Philinter Academy will 
help you achieve your language goals and 
take your communication skills to the 
next level.

Choi In,
CEO, Philinter Academy

CEO’s
Message

Mr. Choi’s 
Picture
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Thông điệp từ CEO



Reopened in March after 
the pandemic

Introduced the Spartan 
Program

Launched the 8-week 
IELTS score guarantee 
course

Recognized as an IELTS 
Official Testing Center 
by the British Council

Implemented FOCUS 
INDUSTRY, a customized 
practical business course, 
for the first time at a 
Philippine language school 

Implemented the BUDDY 
TEACHER SYSTEM in 
December

Establishment of
Philinter Academy
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Tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn

Tầm nhìn
Đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục Tiếng Anh hàng đầu trong 
Philippines và vươn xa tầm quốc tế

Sứ mệnh
Truyền cảm hứng và phát triển những nhà lãnh đạo chuyên 
nghiệp trong tương lai gắn liền với Tiếng Anh

Giá trị cốt lõi và nguyên tắc

We strive to match the right  Philosophy  of love.

We strive to help warm  Hearts  to build a better future.

We carry out our works and duties with  Interaction.

We offer high quality  Learning.

We continuously improve through  Innovation.

We  Nurture  talents for new opportunities.

We continuously improve through  Teamwork.

We strive for  Excellence  in our services.

We take utmost  Responsibility  in ensuring high quality programs.



Đặc điểm nổi bật của Philinter
Điều gì khiến Philinter trở nên khác biệt?

Trường tiên phong

Hệ thống giáo viên có trình độ đạt chuẩn 

Hệ thống giáo viên chủ nhiệm 
Với hệ thống này, mỗi học viên sẽ đều có giáo viên cùng đồng hành và 
hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Nhờ tính hiệu quả cao, hiện tại
hầu hết các trường Anh ngữ đều phát triển những mô hình tương tự hệ 
thống gốc bắt nguồn từ Philinter của 20 năm về trước.

Hệ thống này có thể đảm bảo học viên từ các quốc tịch khác nhau
đều được chào đón tại Philinter. Điều này giúp thúc đẩy sự đa dạng và 
hòa nhập trong trường, nhằm tạo ra MÔI TRƯỜNG NÓI TIẾNG ANH
TỰ NHIÊN, nơi học viên được tiếp xúc với nhiều quan điểm
và trải nghiệm khác nhau. Bằng cách tương tác với các học viên
từ các nền văn hóa khác nhau, học viên có thể học cách giao tiếp
hiệu quả, xây dựng mối quan hệ và cộng tác làm việc với những người 
khác.

Philinter là trường đầu tiên tại Cebu chỉ tuyển giáo viên có bằng Đại học.

Philinter là trường Anh ngữ lâu đời nhất Cebu theo mô hình Sparta, thành lập 
năm 2003. Năm 2005, Philinter lần đầu tiên cho ra mắt 02 hệ thống quản lý 
mới chưa từng có tại các trường ESL

Quota System

Taiwanese

15%

Chinese

15%

Vietnamese

20%

Japanese

20%

Korean

20%

Others

10%



Tập trung vào học thuật

Vị trí đắc địa

Hoạt động này giúp học viên hình dung trước được bài mình sẽ học, định hướng 
về chủ đề và nhóm từ vựng, ngữ pháp sẽ dùng. Nhờ vậy tăng cường khả năng 
phát âm và giao tiếp với giáo viên, cũng như các bạn cùng lớp trong giờ học.

Tại Philinter, chúng tôi chú trọng chất lượng đào tạo học thuật, tất cả nhằm
hỗ trợ mục tiêu của học viên, giúp học viên định hướng lộ trình, cải thiện kỹ năng 
tiếng Anh nhanh và bền vững.
Dưới đây là một số bước quan trọng trong quy trình đào tạo và quản lý của Philinter:

Chuẩn bị bài trước khi lên lớp

Chú trọng kết quả thực tế

–  Học viên có sự chuẩn bị tốt hơn cho các lớp học
–  Học viên chủ động và năng động hơn trong lớp học

Nhằm định hướng lộ trình phù hợp cho học viên. Trong trường hợp có bất cứ vấn đề 
học tập nào cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ gặp Giáo viên phụ trách khóa học để 
được tư vấn.

Tiến hành theo phương pháp tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên ‒ cung cấp cho 
học viên môi trường để thực hiện nhiệm vụ học tập sau giờ học theo tốc độ của riêng 
mình, giúp học sinh tự giác và chủ động hơn.

Philinter cũng sử dụng hệ thống đánh giá theo Khung Tham chiếu Trình độ Ngôn ngữ 
Chung Châu Âu (CEFR), một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để đánh giá trình độ 
ngôn ngữ, nhằm đưa ra đánh giá khách quan về trình độ của học viên.

Các bài kiểm tra này được thiết kế để giúp học viên hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm 
yếu của mình, cho phép học sinh xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Ngoài ra, giáo viên 
của chúng tôi sử dụng kết quả của các bài kiểm tra này để theo dõi sự tiến bộ của học 
viên và hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết. Để đảm bảo tính chính xác, các bài kiểm tra này 
được điều chỉnh phù hợp với trình độ của từng học viên, cho phép đánh giá khách quan 
về trình độ ngôn ngữ của từng cá nhân.

- Tư vấn 1:1 với giáo viên

- Lớp ôn tập bắt buộc vào buổi tối

- Bài kiểm tra hàng tuần / hàng tháng 

Philinter nằm cách sân bay quốc tế Mactan (Cebu) chỉ �� phút di chuyển, giúp học viên tiết kiệm thời gian 
và không phải lo lắng về tình hình giao thông trên đường về trường. Vị trí này cũng rất thuận tiện nếu gia 
đình hoặc bạn bè muốn tới thăm học viên.

Từ Philinter, học viên có thể dễ dàng di chuyển tới các khu thể thao dưới nước, khu resort biển đảo

Nhìn chung, Cebu có tỷ lệ tội phạm thấp so với tiêu chuẩn phương Tây, nên hoàn toàn có thể coi 
nơi đây là một điểm đến an toàn.

LỢI ÍCH

An toàn 

Vị trí thuận tiện 

Gần sây bay



Cơ sở vật chất và dịch vụ

Lớp 1:1 Lớp nhóm nhỏ Lớp nhóm lớn

LOBBY AREA AMPHITHEATER Khu nhà ăn

Phòng tự học IELTS Test Centre IDP TRAINING ROOM

New Philinter Academy View
Toàn bộ khu tòa học và ký túc xá mới 
được tu sửa và nâng cấp, đem lại trải 
nghiệm học tập và nghỉ ngơi thoải mái 
cho học viên.
Cơ sở vật chất mới cung cấp môi 
trường hiện đại, nâng cao chất lượng 
cuộc sống du học tại Philippines. 
Philinter rất mong sớm được chào đón 
bạn tới với khuôn viên trường.



KÝ TÚC XÁ
Nội thất và thiết bị trong phòng

Sảnh ký túc xá (Trong trường) Hành lang ký túc xá
(trong trường)

BỂ BƠI  (Trong trường)

PHÒNG ĐƠN (Ký túc xá 
ngoài trường – Khu căn hộ Azon)

PHÒNG ĐÔI (Ký túc xá
ngoài trường – Khu căn hộ Azon)

Nội thất phòng (Azon)

PHÒNG ĐƠN
(Ký túc xá trong trường)

PHÒNG ĐÔI
(Ký túc xá trong trường)

PHÒNG BA
(Ký túc xá trong trường)

DỊCH VỤ GIẶT ỦI-� ngày/tuần, vào khung giờ cố định, học viên có thể sử dụng dịch vụ giặt ủi
                                                chuyên nghiệp
DỊCH VỤ DỌN DẸP-Phòng ký túc xá được dọn � lần/tuần để đảm bảo vấn đề vệ sinh. Ngoài ra, để duy   
                trì sự thoải mái và sạch sẽ cho học viên, ga trải giường được thay hai tuần một lần.
ĐỔI TIỀN-Học viên có thể dễ dàng đổi USD sang Philippine PESO (Php) tại quầy kế toán bên trong  
                         văn phòng trường.
Dịch vụ đón sân bay- Philinter cung cấp dịch vụ đón học viên ngay tại sân bay.

-Bàn ghế cơ bản
-Giường
-Tủ đồ cá nhân
-Tủ lạnh
-Bình nóng lạnh
-Lò vi sóng – chỉ có tại AZON



The Philinter Level chart is a comprehensive guide that displays the 
various language proficiency levels used by Philinter Academy and their 
corresponding international language exams, including IELTS, TOEIC, 
TOEFL, & Cambridge Exam, as well as the CEFR equivalent.

To align Philinter’s levels with the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR), we use a standardized 
placement test that assesses the student's proficiency in five 
language skills: Reading and Vocabulary, Grammar, Writing, 
Listening, and Speaking.

ACADEMICS
Hệ thống đánh giá khả năng ngôn ngữ

PHILINTER LEVEL EQUIVALENT SCORE

IELTS TOEIC TOEFL CAMBRIDGE CEFR

601

501+

501

401+

401

301+

301

201+

201

101+

101

8.5-9.0

7.5-8.0

7.0

6.5

5.5-6.0

4.5-5.0

3.5-4.0

3.0

2.0-2.5

1.5

1.0

955-990

930-950

905-925

865-900

790-860

670-785

530-665

400-525

250-395

160-240

0-155

111-120

106-110

100-105

90-99

82-89

70-81

56-69

43-55

30-42

19-29

0-18

C2

C1

C1

B2

B2

B1

A2-B1

A2

A1-A2

A1

Proficiency (CPE)

Advanced (CAE)

Advanced (CAE)

First (FCE)

First (FCE)

Preliminary (PET)

Key (KET)

Proficient

Upper Advanced

Advanced

Pre-Advanced

Upper Intermediate

Intermediate

Pre-Intermediate

Upper Elementary

Elementary

Upper Beginner

Beginner



COURSE SUMMARY

COURSE AGE
COURSE

DURATION
(IN WEEKS)

CLASS DISTRIBUTION ENTRY LEVEL REQUIREMENT

PHILINTER LEVEL IELTS TOEIC1:1 EVENING
PROGRAM TOTALSGC

(1:8)
BGC
(1:15)

Intensive ESL
SPARTA 16+ 1-24 5 2 0 9 No Entry Level Requirement2 (REVIEW)

2
(IELTS Mission)

2
(IELTS Mission)

General ESL 16+ 1-24 4 2 2 - 8 No Entry Level Requirement

Intensive Power
Speaking

IELTS Intensive
SPARTA

IELTS Guarantee
SPARTA

5.5

6.5

7.0

TOEIC Guarantee
SPARTA

Focus Industry

TOEIC Regular

700 UP

800 UP

900 UP

10

10

10

10

10

10

8

201+

301

301+

401

3.5 ABOVE

8

Pre-Intermediate

Upper 
Intermediate

Upper
Intermediate

Pre-Intermediate

Elementary

Upper 
Elementary

Intermediate

OFFICIAL IELTS SCORE

16+

16+

16+

16+

16+

16+

1-16

12

1-12

4

1-12

1-16

8 OR 12 4 4

5 3 0

4 4 N/A

N/A

2
(TOEIC Mission)

-4 2 2

2 2

4 2 2 -

Basic Business 8 201+ 3.0Upper 
Elementary16+ 1-12 4 2 2 -

4.5 ABOVEAdvanced 
Business 301+Intermediate816+ 1-12 4 2 2 -

- 8

10

Elementary

Upper
Elementary

201

201+

301
ABOVE
401

ABOVE

201
ABOVE

3.0 ABOVE

4.0

5.5

6.5

2.0 ABOVE

2.0 ABOVE

CAMBRIDGE

PET

FCE

CAE

3.5-4.0

5.5 ABOVE

4.5-5.0
Upper
Intermediate

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper
Intermediate

Upper
Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

NO ENTRY LEVEL REQUIREMENT

NO ENTRY LEVEL REQUIREMENT

2 Review

2 Review

2
(IELTS MISSION)

301

301+

401

301
301+

401

201+ 3.0 ABOVE 400 ABOVE

56-69
70-81

82 ABOVE

530 ABOVE

345 ABOVE

490 ABOVE

700 ABOVE

400-525

670 ABOVE

400 ABOVE

250 ABOVE

250 ABOVE

530-665
670-785

790 ABOVE

530-665
670-785

790 ABOVE

16+ 4-24 84 2 2 -

16+

7-11

12-15

13-15

4-24

1-12

1-12

1-12

7

7

9

9

5

5

5

5

N/A N/A

N/A

N/A

2

2

1 1 -

TOEFL

PRIMARY
ENGLISH

JUNIOR ESL

JUNIOR IELTS
SPARTA

TOEFL

NO ENTRY LEVEL REQUIREMENT- 1-12 43 N/A1 -GUARDIAN

85 UP

100 UP

110 UP



05

04

03

01

02

» IELTS
» TOEIC

» Junior ESL
» Junior IELTS

» IPS

» BASIC Business
» Focus Industry
» Advanced Business

» General ESL
» Intensive ESL

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC
Học viên có thể thấy các lộ trình học khác nhau mà mình có thể lựa chọn.
Ví dụ, sau khi hoàn thành khóa Intensive ESL, học viên có thể chọn để học 
tiếp khóa IPS hoặc khóa business dựa trên nhu cầu cá nhân.
Ngoài ra, học viên cũng có thể chọn khóa IELTS nếu họ có ý định tham gia 
kỳ thi thực tế sau này.

1

3

4

5

2



THỜI KHÓA BIỂU MẪU

THÔNG TIN KHÓA HỌC

»     ESL and SPEAKING

»     IELTS Course

»     TOEIC Course

»     BUSINESS Course

»     Junior and Family

»     Cambridge

»     TOEFL

CATEGORY:

More info on the following pages.
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Intensive ESL SPARTA

ESL and Speaking 
Information

Điều kiện đăng ký:16 tuổi trở lên
Ngày nhập học: Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học
                                         vào Thứ Bảy)

Chương trình giảng dạy
Nội dungSố lớpLoại hình lớp học

Lớp 1 - 1 Nice Talking with You, Collins English
for Life, Grammar in Use, Real Reading, 
Impact Issues, Ready to Write, 
Listening Power, Express Yourself.

5

Lớp nhóm nhỏ Daily News in Levels, Culture & Entertainment, 
Compelling Conversations, Sentence Structure, 
Active Listening, Media Writing.

2

Tổng 9

Ôn tập (bắt buộc) 2

Khóa học được thiết kế dành cho những học viên muốn củng cố các kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết trong một thời gian ngắn. Chương trình ESL chuyên sâu với 
cường độ cao sẽ giúp tối ưu thời gian học, đem lại hiệu quả cao.

Sau khi tư vấn trực tiếp, khóa học có thể linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực 
tế của học viên.

Lớp tự học và làm bài tập dưới sự giám sát và hỗ trợ 
của giáo viên. � tiếng sau giờ học: �-�pm, bắt buộc 
từ thứ � ‒ thứ �

Thời lượng: 1-24 tuần

Học viên sẽ được giao nhiệm vụ hàng ngày sau các giờ học chính khóa và phải ở trong 
khuôn viên trường từ thứ Hai đến thứ Năm. Mục tiêu giúp học viên không ngừng
vượt qua giới hạn của bản thân và cải thiện kỹ năng tiếng Anh trong thời gian ngắn.

Cung cấp thêm các tiết học � kèm � để học viên cảm nhận rõ được sự tiến bộ, từ đó
nâng cao động lực học tiếng Anh

Hệ thống quản lý điểm số và tiến độ học tập nghiêm ngặt với sự tư vấn sát sao của
giáo viên giúp liên tục đánh giá hiệu suất lớp học và cung cấp thông tin phản hồi kịp 
thời

Bài kiểm tra hàng tuần và hàng tháng (bắt buộc)

Đặc điểm nổi bật
-

-

-

-
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Điều kiện đăng ký:16 tuổi trở lên
Ngày nhập học: Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học
                                         vào Thứ Bảy)

General ESL

Thời lượng: 1-24 tuần

Chương trình giảng dạy

1  on 1 Nice Talking with You, Collins English for Life, 
Grammar in Use, Active skills for Reading, 
Interactions, Ready to Write, Effective 
Academic Writing, Express Yourself.

4

Small Group Class Contemporary Topics, Speak Out, Now Hear 
This, Listening and Speaking Intermediate, 
Reading Comprehension, Creative Writing.

2

Big Group Class (Tùy chọn) 2

Tổng 8

Pattern English, Supplemental Vocabulary, 
Fundamental Vocabulary, Listening and 
Dictation, Premium English, News and Trends, 
Advanced Listening, Advanced Speaking, 
IPA Transcription.

Đặc điểm nổi bật
Sự kết hợp hợp lý giữa các lớp 1 kèm 1 và các lớp nhóm nhỏ để đạt được tiến bộ tối đa
Nội dung và mục tiêu khóa học được lên kế hoạch và chuẩn bị ký càng để đảm bảo sự 
tiến bộ của học viên
Xác định rõ mục tiêu trước khi học viên bắt đầu khóa học. Nếu các mục tiêu học tập 
được đáp ứng trước khi kết thúc khóa học, sẽ có những kế hoạch mới để học 
viên được học lên các cấp độ tiếp theo
Bài kiểm tra hàng tuần và hàng tháng (bắt buộc)

Khóa học dành cho học viên muốn phát triển toàn diện các kỹ năng nói, nghe, 
đọc, viết thiết yếu,
đồng thời cải thiện ngữ pháp, từ vựng và phát âm.
Toàn bộ chương trình được thiết kế nhằm giúp người học có thể tự định hướng 
được sự phát triển
độc lập của bản thân trong quá trình học Tiếng Anh.
Sau khi tư vấn trực tiếp, khóa học có thể linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực 
tế của học viên.
Bài tập trên lớp dựa trên nhu cầu của học sinh và sự tư vấn của giáo viên. 

-
-

-

-

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Thời lượng: 1-12 tuần

Chương trình giảng dạy

IPS – Intensive Power Speaking

Lớp 1 - 1 Read and Talk (Vocabulary, Speak Right 
(Grammar), Listen and Chat (Listening), 
Spoken English, Express Yourself, Interactions, 
Nice Talking with You, Collins English for Life B2.

5

Lớp nhóm nhỏ Power Multimedia, AAT (Advanced Accent 
Training), BAT (Basic Accent Training), 
Daily News in Levels, Contemporary Topics, 
Culture and Entertainment, Let’s Talk, 
and Speak Out.

3

Lớp nhóm lớn(Tùy chọn) N/A

Tổng 8

Điều kiện đăng ký

Tuổi Trình độ theo chuẩn Philinter (CODE) IELTS TOEIC

16+ Elementary - 201 2.0 trở lên 250 trở lên

Khóa học “Luyện Nói chuyên sâu” được thiết kế nhằm tập trung cải thiện
kỹ năng nói của học viên bằng cách cân bằng giữa sự trôi chảy và độ chính xác. 
Các bài học chuyên sâu cho phép học viên thực hành và làm chủ ngôn ngữ 
giao tiếp trong các tình huống khác nhau.

Ngày nhập học

Khóa học chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp nên tất cả các lớp học đều tập trung vào hai 
kỹ năng nói chính: diễn đạt bằng lời nói và phản xạ tương tác trong hội thoại
Các bài kiểm tra nói thường xuyên và các buổi phản hồi về quá trình tiến bộ của học viên 
Người học sẽ được đào tạo về phương pháp và kỹ thuật để tối ưu hóa khả năng nói lưu loát

Đặc điểm nổi bật
-

-

-

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học

Đối với các học viên dự định đăng ký học trong 1 – 2 Tuần, có thể tham gia 
kỳ thi xếp lớp (Placement Exam) trực tuyến để xác định trình độ Tiếng Anh 
tổng quát của mình. Đối với các bạn dự định đăng ký học từ 4 tuần trở lên 
cần tham gia kỳ thi xếp lớp tại trường.

Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)
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Speaking 
Pictures
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Thời lượng: 1-16 tuần

Chương trình giảng dạy

IELTS Intensive SPARTA

IELTS
Information

1  on 1 IELTS Writing Task 1, IELTS Writing Task 2, 
IELTS Speaking, IELTS Reading.

4

Small Group Class (�) Lớp cố định: IELTS Listening
(�) lớp tự chọn theo chủ đề:  IELTS Vocabulary, 
IELTS Grammar, Pronunciation, IELTS Speaking.

4

IELTS Mission 2

10

Điều kiện đăng ký
IELTS TOEIC

16+ Upper Elementary – 201 + 3.0 trở lên 400 trở lên

IELTS (International English Language Testing System) là bài kiểm tra trình 
độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới dành cho mục đích giáo dục và di cư 
toàn cầu.
Các khóa học IELTS của Philinter tập trung vào việc phát triển các kỹ năng 
cần thiết cho học viên khi làm bài thi IELTS. Để đảm bảo tiến độ chung, các 
kỹ năng làm bài kiểm tra thực tế và kỹ năng tiếng Anh được chú trọng trong 
quá trình giảng dạy.
Ngoài việc đạt được điểm IELTS mong muốn, học viên còn có thể cải thiện 
các kỹ năng tiếng Anh tổng thể của mình bằng cách áp dụng trong môi 
trường thực tế.

Tất cả học viên muốn đăng ký khóa học IETLS bắt buộc phải tham gia phỏng vấn với 
trường. Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm của Philinter sẽ đánh giá khả năng của học viên 
có đủ phù hợp với khóa học hay không. Kết quả đánh giá sẽ được cung cấp dưới dạng 
"Đạt", "Không đạt" hoặc "Đạt có điều kiện" (Ví dụ: Nên tham gia khóa học ESL � tuần lấy 
lại kiến thức nền trước khi chuyển qua IELTS).

Học viên cần liên hệ với trường để thống nhất về ngày dự kiến thi chính thức, hình thức 
thi (bài thi trên giấy hay bài thi trên máy tính), chứng chỉ (Academic hay General)

Lớp tự học và làm bài tập dưới sự giám sát và hỗ trợ của 
giáo viên.
2 tiếng sau giờ học: 7-9pm, bắt buộc từ thứ 2 – thứ 5

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học

Tổng

Tuổi Trình độ theo chuẩn Philinter (CODE)

-

-

Ngày nhập học
Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)
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IELTS Score Guarantee  SPARTA

Thời lượng: 8, 12 tuần

1  on 1 IELTS Writing Task 1, IELTS Writing Task 2,
IELTS Speaking, IELTS Reading.

4

Small Group Class (�) Lớp cố định:  IELTS Listening
(�) lớp tự chọn theo chủ đề:  IELTS Vocabulary, 
IELTS Grammar, Pronunciation, IELTS Speaking.

4

IELTS Mission 2

Tổng 10

- 

- 
- 

-

- 

Giúp học viên đạt được mục tiêu cải thiện tổng điểm 1.0 hoặc 1,5 điểm 
trong quá trình học
Sử dụng các tài liệu giảng dạy mới nhất (trong lớp học và bài kiểm tra thử)
Dạy các kỹ năng làm bài kiểm tra đã được chứng minh và thử nghiệm từ 
những học sinh đạt thành tích cao
Tuân theo một khuôn khổ để theo dõi chặt chẽ và liên tục sự tiến bộ của 
học sinh, từ đó cung cấp phản hồi thường xuyên
Thi thử IELTS vào sáng thứ 7 hàng tuần

Đặc điểm nổi bật

Quy định đầu vào

Điểm số đảm bảo Tuổi
Philinter Level IELTS

5.5 16+ Pre-Intermediate – 301 trở lên 4.0

6.5 16+ Upper Intermediate – 401 trở lên 5.5

7.0 16+ OFFICIAL IELTS SCORE 6.5

Quy định trình độ đầu vào

Khóa học nhằm nâng cao khả năng làm bài kiểm tra của học viên. Dù đối tượng là 
học viên đi du học, định cư hay đi làm, đều có thể chọn học. Mô hình Sparta giúp 
giám sát quá trình học tập của học viên chặt chẽ hơn, tối ưu hiệu quả đạt được.

Khóa học này cung cấp cho học viên đầy đủ các bí quyết và kỹ thuật làm bài thi 
IELTS, giúp học viên chuẩn bị hiệu quả cho kỳ thi.

Lớp tự học và làm bài tập dưới sự giám sát và 
hỗ trợ của giáo viên.
2 tiếng sau giờ học: 7-9pm, bắt buộc từ thứ 2 – 
thứ 5

Chương trình giảng dạy
Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Quy định và quyền lợi của khóa IELTS đảm bảo

IELTS ĐẢM
BẢO 8 TUẦN 

IELTS ĐẢM
BẢO 12 TUẦN 

Đặc điểm nổi bật

Tất cả học viên muốn đăng ký khóa học IETLS bắt buộc phải tham gia phỏng vấn với 
trường. Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm của Philinter sẽ đánh giá khả năng của học viên 
có đủ phù hợp với khóa học hay không. Kết quả đánh giá sẽ được cung cấp dưới dạng 
"Đạt", "Không đạt" hoặc "Đạt có điều kiện" (Ví dụ: Nên tham gia khóa học ESL � tuần lấy 
lại kiến thức nền trước khi chuyển qua IELTS).

Học viên cần liên hệ với trường để thống nhất về ngày dự kiến thi chính thức, hình 
thức thi (bài thi trên giấy hay bài thi trên máy tính), chứng chỉ (Academic hay 
General)

Lệ phí thi chính thức IELTS lần đầu do nhà trường chi trả. Sau đó, học viên sẽ tự chi trả.
Khóa học, lớp học và quyền lợi không được chuyển nhượng cho bất kỳ người nào.

Ngày nhập học theo lịch cố định của trường, vui lòng liên hệ trước khi đăng ký

Diễn ra vào 
tuần thứ 8 
của khóa học

Diễn ra vào 
tuần thứ 10-11 
của khóa học

Về nước

Tiếp tục học 
tới khi nhận 
được kết quả 
chính thức

Học viên có thể đăng ký học miễn phí
bất kỳ khóa học nào trong 4 tuần (chỉ cần 
thanh toán phí ký túc xá và phí
địa phương). Hạn trong vòng một năm sau 
khi tốt nghiệp

Gia hạn khóa học trong 4-8 tuần.
Miễn học phí cho khóa học kéo dài (chỉ cần 
thanh toán phí ký túc xá và phí địa phương)

Các lớp kỹ năng chính trong lớp 1 kèm 1 được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên chất lượng
có nhiều kinh nghiệm với các lớp cao cấp
Thi thử IELTS vào sáng thứ 7 hàng tuần
1 tuần trước kỳ thi chính thức, học viên phải làm bài kiểm tra thử mỗi ngày
(5 ngày/tuần)
Kỳ thi IELTS chính thức được tổ chức vào tuần thứ 8 hoặc tuần thứ 10 của khóa học,
tùy thuộc vào độ dài khóa học. Chi phí lần thi đầu tiên được nhà trường tài trợ
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại mục quy định và quyền lợi của khóa IELTS
đảm bảo

-

-
-

-

-

-
-

-

-

KHÓA HỌC KỲ THI IELTS
CHÍNH THỨC QUYỀN LỢI – Nếu không đạt được điểm số cam kếtSAU KỲ THI

Ngày nhập học
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IELTS 
Pictures

Tỷ lệ chuyên cần và tỷ lệ đúng giờ của tất cả các khóa học (bao gồm cả lớp ôn tập 
IELTS Mission buổi tối) phải trên ��% (Đến muộn năm phút tính là đi muộn,
đến muộn ba lần tính là vắng mặt)

Tham gia tất cả các bài thi thử IELTS 
Trong trường vắng mặt do ốm nặng hoặc vì bất kỳ lý do chính đáng nào khác, học 
viên cần nộp giấy tờ chứng minh hợp lệ. Nhà trường sẽ có quyền quyết định
tính hợp lệ của văn bản.

Nếu không có giấy tờ chứng minh hợp lệ về việc vắng mặt trong bất kỳ bài kiểm 
tra thử bắt buộc nào vào Thứ Bảy, học viên sẽ không thể tiếp tục tham gia
bài kiểm tra nói trên vào những ngày tiếp theo và sẽ bị tính � điểm.

Học viên bắt buộc phải làm đầy đủ bài tập về nhà mà giáo viên giao
Kết quả bài thi thử không dưới điểm số mục tiêu � lần liên tiếp

Không vi phạm nội quy nhà trường và nội quy ký túc xá từ 2 lần trở lên

Quy định khóa học

Quy định của trường

Nếu bất cứ tiêu chí nào không được đáp ứng, khóa học đảm bảo sẽ bị hủy bỏ 
và sẽ được chuyển sang khóa học IELTS Intensive

Quy định hủy bỏ điều kiện đảm bảo

Tỷ lệ chuyên cần và đúng giờ

-
-

-

-
-

-
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Điều kiện đăng ký

Đặc điểm nổi bật

IELTS TOEIC

16+ Elementary – 201 trở lên 2.0 trở lên 250 trở lên

TOEIC REGULAR

TOEIC
Information

Chương trình giảng dạy

1  on 1 4

Small Group Class TOEIC Integrated 1 (Reading and Listening)
TOEIC Integrated 2 (Mock Test and Review)

2

Big Group Class (Tùy chọn) 2

Tổng 8

Pattern English, Supplemental Vocabulary, 
Intermediate Vocabulary, Premium English, 
News and Trends, Advanced Listening, 
Advanced Grammar, Listening and Dictation

TOEIC Listening 1, TOEIC Listening 2, 
TOEIC Reading 1, TOEIC Reading 2

-
-
-
-

Một khóa học thiết kế dành cho những học viên muốn phát triển các chiến lược 
làm bài kiểm tra và cải thiện điểm số TOEIC (Public Test Program) của mình. Các 
tài liệu được sử dụng trong khóa học này đều là tài liệu đã được kiểm nghiệm
và cập nhật liên tục để cung cấp những tài liệu mới nhất hiện có cho học viên.

Thời lượng khóa học: 1 - 16 tuần

Cải thiện điểm TOEIC và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông qua các lớp học nhóm.
Mock Test hàng tuần.
Khóa học nhằm cải thiện điểm TOEIC từ 150 điểm trở lên sau mỗi 4 tuần.
Học viên đăng ký khóa TOEIC có quyền lựa chọn đổi 3 lớp sang khóa Business

Có thể đổi một (1) lớp 1-1 từ khóa TOEIC 
sang khóa Business (ngoại trừ Lớp chuyên 
ngành trong khóa Focus Industry)

Có thể đổi hai (2) lớp SGC từ khóa TOEIC 
sang khóa Business (ngoại trừ lớp thuyết 
trinh)

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học

Tuổi Trình độ theo chuẩn Philinter (CODE)
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TOEIC Score Guarantee SPARTA

Chương trình giảng dạy

1  on 1 TOEIC Listening 1, TOEIC Listening 2, 
TOEIC Reading 1, TOEIC Reading 2

4

Small Group Class TOEIC Integrated 1 (Reading and Listening)
TOEIC Integrated 2 (Mock Test and Review)
Advanced Vocabulary, Advanced Grammar 

2

Tổng 10

Big Group Class (Tùy chọn) 2 Pattern English, Supplemental Vocabulary, 
Intermediate Vocabulary, Premium English, 
News and Trends, Advanced Listening, 
Advanced Grammar, Listening and Dictation

TOEIC Mission 2

Yêu cầu đầu vào

Score Guarantee Age
Philinter Level

700 UP 16+ Upper Elementary– 201+

800 UP 16+ Intermediate – 301+

900 UP 16+ Upper Intermediate– 401

TOEIC

345 trở lên

490 trở lên

700 trở lên

ENTRY LEVEL REQUIREMENT

Khóa học này được thiết kế để học viên làm quen hơn với bài thi TOEIC và học 
được dạy các chiến lược làm bài cụ thể trên cả bài kiểm tra Đọc và Nghe.
Các lớp học được thiết kế để cung cấp cho học viên đủ thời gian thực hành với sự 
hướng dẫn bài bản từ giáo viên.
Học viên được đảm bảo đạt được điểm số mục tiêu trong  thời gian �� tuần.

Thời lượng khóa học: 12 tuần

Ngày nhập học
Theo lịch cố định của trường, vui lòng liên hệ trước khi đăng ký

Homework and preparation are conducted 
under the supervision of a teacher. It is held 
for 2 hours after school from 7pm-9pm, 
and attendance is compulsory from 
Monday to Thursday.

Curriculum Features
-  Giúp học viên đạt điểm TOEIC mục tiêu
-  Kỳ thi TOEIC chính thức được tổ chức vào tuần thứ 6 và tuần thứ 11. 
-  Sau kỳ thi, học viên có thể lựa chọn tiếp tục học TOEIC hoặc chuyển sang các  
   khóa học ESL
-  Nếu không đạt được số điểm mục tiêu, khóa học có thể được gia hạn 4-8 tuần   
   và miễn học phí cho khóa học gia hạn (chỉ cần trả phí ký túc xá và phí địa        
   phương). Học viên có thể chọn tham gia thi chính thức lại vào tuần thứ 15 hoặc   
   tuần thứ 19
-  Trong 12 tuần học, phí đăng ký thi TOEIC chính thức sẽ do nhà trường chi trả
-  Thi thử TOEIC vào thứ 7 hàng tuần. 
-  1 tuần trước kỳ thi chính thức, học viên phải làm bài kiểm tra thử mỗi ngày (5    
   ngày/tuần)

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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未達標政策

Quy định và quyền lợi của khóa TOEIC đảm bảo
Khóa học

Khóa học TOEIC
đảm bảo
12 tuần

Ngày thi chính thức

Diễn ra vào tuần thứ
6 và tuần thứ 11

Sau kỳ thi QUYỀN LỢI – 
Nếu không đạt được điểm số cam kết

Tỷ lệ chuyên cần và đúng giờ

Tiếp tục học cho đến 
khi công bố kết
quả thi

Gia hạn khóa học trong 4-8 tuần. 
Miễn học phí cho khóa học kéo dài 
(chỉ cần thanh toán phí ký túc xá 
và phí địa phương)

Toàn bộ chi phí thi TOEIC trong thời gian khóa học chính thức được tài trợ bởi 
nhà trường. Kỳ thi chính thức diễn ra vào tuần thứ 6 và tuần thứ 11 sau khi nhập 
học. Nếu không đạt được số điểm mục tiêu, học viên có thể chọn tham gia thi 
lại vào tuần thứ 15 hoặc tuần thứ 19 trong thời gian khóa học gia hạn
Khóa học, lớp học và quyền lợi không được chuyển nhượng cho bất kỳ người nào.

Tỷ lệ chuyên cần và tỷ lệ đúng giờ của tất cả các khóa học (bao gồm cả 
lớp ôn tập TOEIC Mission buổi tối) phải trên 96% (Đến muộn năm phút tính 
là đi muộn, đến muộn ba lần tính là vắng mặt)
Tham gia tất cả các bài thi thử TOEIC
Trong trường vắng mặt do ốm nặng hoặc vì bất kỳ lý do chính đáng nào 
khác, học viên cần nộp giấy tờ chứng minh hợp lệ. Nhà trường sẽ có quyền 
quyết định tính hợp lệ của văn bản.
Nếu không có giấy tờ chứng minh hợp lệ về việc vắng mặt trong bất kỳ bài 
kiểm tra thử bắt buộc nào vào Thứ Bảy, học viên sẽ không thể tiếp tục tham 
gia bài kiểm tra nói trên vào những ngày tiếp theo và sẽ bị tính 0 điểm.

Quy định khóa học
Học viên bắt buộc phải làm đầy đủ bài tập về nhà mà giáo viên giao
Kết quả bài thi thử không dưới điểm số mục tiêu 3 lần liên tiếp

-

-

-

-
-

-

-
-

Quy định của trường
Không vi phạm nội quy nhà trường và nội quy ký túc xá từ 2 lần trở lên

Quy định hủy bỏ điều kiện đảm bảo
Nếu bất cứ tiêu chí nào không được đáp ứng, khóa học đảm bảo sẽ bị 
hủy bỏ và sẽ được chuyển sang khóa học TOEIC Regular

024



TOEIC 
Pictures

025



Focus Industry

Business
Information

Thời lượng khóa học: 1 – 12 tuần

1  on 1 4

Small Group Class 2

Big Group Class (Tùy chọn) 2

Total 8

Yêu cầu đầu vào
Age Philinter Level (Code) IELTS TOEIC

16+ Pre-Intermediate – 301 3.5 trở lên 530 trở lên

Một khóa học chuyên biệt được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh 
trong một lĩnh vực, ngành nghề cụ thể của học viên (ví dụ: CNTT, Khách sạn,
Y tế, Tiếp thị, Kế toán và Tài chính, Giáo dục hoặc TESOL, Kiến trúc,…). 
Học viên được tự do tùy chỉnh các lớp học 1 kèm 1 để phù hợp với nhu cầu cụ thể 
của mình.

Chương trình giảng dạy

2 Customized Class:
Can choose what you want to learn on specific field 
(ex.  Medical area, Hospitality management; hotel & 
restaurant, Marketing, Education or TESOL, 
Accounting, Architecture)

2 Elective Class:
Resume and Interview, Telecommunication, 
Advanced Speech Class, Meetings and 
Negotiations, Writing Email and Correspondence

Có thể đổi một (1) lớp 1-1 từ khóa khóa Business 
sang khóa TOEIC

News and Tribune, Business Talk, Research and 
Reporting, Culture and Entertainment, Compelling 
Conversations

Có thể đổi hai (2) lớp SGC từ khóa khóa Business 
sang khóa TOEIC

Dành cho những sinh viên muốn học tiếng Anh cụ thể được sử dụng trong một 
ngành cụ thể, cho dù đó là cho việc làm trong tương lai hay để cải thiện cá nhân.

Pattern English, Supplemental Vocabulary, 
Fundamental Vocabulary, Listening and 
Dictation, Premium English, News and Trends, 
Advanced Listening, Advanced Speaking, IPA 
Transcription

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Age Philinter Level (Code) IELTS TOEIC

16+ Upper Elementary – 201+ 3.0 400-525

Basic Business

Chương trình giảng dạy

Điều kiện đăng ký

1  on 1 4

Small Group Class 2

Big Group Class (Tùy chọn) 2

Tổng �

Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)

Khóa học tiếng Anh thương mại cơ bản là một khóa học ngôn ngữ chuyên ngành, 
cho phép học viên sử dụng Tiếng Anh một cách hiệu quả và toàn diện trong các 
tình huống tại nơi làm việc và đời sống thực tế.

Thời lượng khóa học: 1 – 12 Tuần

Ngày nhập học

Kết hợp cả hai loại hình lớp Kinh doanh và ESL để có trải nghiệm học tập toàn diện hơn.
Tự do và linh hoạt lựa chọn ngành muốn học.  (ví dụ: Công nghệ thông tin, Kế toán 
và Tài chính, Khách sạn, Tiếp thị, Y tế,..)
Các bài giảng dành riêng cho ngành đã chọn, đặc biệt nhấn mạnh vào từ vựng 
chuyên ngành
Học viên đăng ký khóa có quyền lựa chọn đổi 3 lớp sang khóa TOEIC

Đặc điểm nổi bật
-
-

-

-

Business Vocabulary (General Business), Business 
Writing (Email and Resume), Business Listening 
(with Pronunciation Focus), Business Speaking 
(Basic Job Interview, Basic Telephoning, Effective 
Socializing)

Có thể đổi một (1) lớp 1-1 từ khóa khóa Business 
sang khóa TOEIC

Business Talk, Business Presentation (in the class 
Presentation), Business Speech (Accent 
Reduction), Compelling Conversation, Advanced 
Listening

Có thể đổi hai (2) lớp SGC từ khóa khóa Business 
sang khóa TOEIC

Pattern English, Supplemental Vocabulary, 
Fundamental Vocabulary, Listening and 
Dictation, Premium English, News and Trends, 
Advanced Listening, Advanced Speaking, IPA 
Transcription

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Advanced Business

Small Group Class 2

Big Group Class (Tùy chọn) 2

Tổng �

Chương trình giảng dạy

1  on 1 4

Tất cả các chủ đề, lớp học và giáo trình được cập nhật thường xuyên và tối ưu cho học 
viên cảm nhận được hiệu quả học tập nhanh nhất
Giáo trình mang tinh ứng dụng cao trong môi trường công sở và kinh doanh
Học viên đăng ký khóa có quyền lựa chọn đổi 3 lớp sang khóa TOEIC

Một khóa học được thiết kế nhằm nâng cao hơn nữa các kỹ năng tiếng Anh của học viên, 
đặc biệt là trong môi trường Kinh doanh. 
Các lớp học trong khóa học này tập trung vào việc sử dụng tiếng Anh trong đa dạng 
môi trường làm việc. 
Học viên sẽ được học cách diễn đạt và từ vựng tiếng Anh mà họ có thể ứng dụng để 
chuẩn bị thuyết trình, tiến hành các cuộc họp, đàm phán giao dịch hoặc làm các tài 
liệu liên quan đến kinh doanh.

Ngày nhập học
Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)

Thời lượng khóa học: 1 – 12 Tuần

Đặc điểm nổi bật
-

-
-

Business Vocabulary (General Business), 
Business Listening, Business Writing (Emailing, 
Resume, Business Reports), Business Speaking 
(Effective Socializing, Handling a Meeting, Job 
Interview, Telephoning)

Có thể đổi một (1) lớp 1-1 từ khóa khóa 
Business sang khóa TOEIC

Business Talk , Advanced Presentation, Business 
Speech (Accent Reduction), News and Tribune,
Compelling Conversation, Advanced Listening

Có thể đổi hai (2) lớp SGC từ khóa khóa Business 
sang khóa TOEIC

Pattern English, Supplemental Vocabulary, 
Fundamental Vocabulary, Listening and 
Dictation, Premium English, News and Trends, 
Advanced Speaking, IPA Transcription

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Age Philinter Level (Code) IELTS TOEIC

16+ Intermediate- 301+ 4.5 trở lên 670 trở lên

Business Pictures

-

-

-

Yêu cầu đầu vào:

Ngày nhập học

Dành cho những người học đã có trình độ tiếng Anh nhất định, muốn học 
khóa nâng cao để thật sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh ở những môi trường làm 
việc khác nhau.

Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)

Đặc điểm nổi bật
Học viên có cơ hội thuyết trình trực tiếp trước hội trường lớn với rất đông khán 
giả, nâng cao sự tự tin lên một cấp độ hoàn toàn khác.
Học viên được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ hàng tuần (Business Writing và 
Business Speaking) mô phỏng tình huống thực tế tại nơi làm việc.
Học viên đăng ký khóa có quyền lựa chọn đổi � lớp sang khóa TOEIC
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CAMBRIDGE

Cambridge
Information

• Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)
Ngày nhập học

• Tập trung cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về kỳ thi CAMBRIDGE.
• Sử dụng tài liệu CAMBRIDGE mới nhất hiện có trên thị trường.
• Học phần luyện kỹ năng nói được thiết kế mô phỏng bài thi thực tế, giúp học viên có 
  đủ cơ hội tiếp xúc và thực hành.

Đặc điểm nổi bật

Thời lượng khóa học: 4 – 24 Tuần

Chương trình giảng dạy
Loại hình lớp học Số lớp Nội dung

Big Group Class

Small Group Class

1 on 1 4

8

Cambridge Writing, Cambridge Reading, Cambridge 
Listening, Cambridge Speaking

(1) Cố định: 
(1) Học viên có thể chọn: 
Pronunciation, Culture and Entertainment, Speak Out, 
Compelling Conversations, Listening Power

Chọn 2 chủ đề:
Listening and Dictation, Supplemental Grammar
Premium English, Supplemental Vocabulary
IPA Transcriptions, News and Trends

• Học viên vẫn phải làm bài kiểm tra đầu vào tại trường Philinter 

Điều kiện đăng ký

PET 301 - Pre-Intermediate

301+ - Intermediate

401 - Upper Intermediate

3.5-4.0

4.5-5.0

530-665

670-785

790 trở lên5.5 trở lên

FCE

CAE

Khóa học được thiết kế dành cho những học viên đang muốn nâng cao kỹ năng 
tiếng Anh và chuẩn bị cho các kỳ thi thuộc hệ thống Cambridge được quốc tế 
công nhận.
Các kỳ thi Cambridge là một tập hợp các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh nhằm 
đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của học viên trong các tình huống thực tế. 
Những bài thi này được công nhận rộng rãi bởi nhiều trường đại học, nhà tuyển 
dụng và chính phủ trên khắp thế giới. Nắm trong tay bảng điểm tốt là một điểm 
mạnh cho sơ yếu lý lịch của bất kỳ học viên nào.
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Thời lượng khóa học: 4 – 24 Tuần

TOEFL

TOEFL
Information

Khóa học TOEFL được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng và 
chiến lược cần thiết để thành thục và đạt kết quả tốt trong tất cả các phần thi. 
Dù học viên đặt mục tiêu đạt điểm cao hay chỉ mong muốn cải thiện trình độ 
tiếng Anh, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hướng dẫn từng 
bước.
Trong suốt khóa học, trọng tâm sẽ là bốn phần chính của kỳ thi TOEFL: Nghe, 
Nói, Đọc, Việt. Các kỹ thuật có giá trị sẽ được dạy để nâng cao khả năng hiểu, 
từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp tổng thể bằng tiếng Anh.

• Học viên cần phải vượt qua bài phỏng vấn online trước khi đăng ký

Chương trình giảng dạy

Điều kiện đăng ký

Big Group Class

1

5

7

1

TOEFL Speaking, TOEFL Listening, TOEFL Writing
TOEFL Reading, TOEFL Vocabulary

Chọn 1 chủ đề:
Pronunciation, Culture and Entertainment, Speak Out, 
Compelling Conversations, Listening Power

Chọn 1 chủ đề:
Listening and Dictation, Supplemental Grammar
Premium English, Supplemental Vocabulary
IPA Transcriptions, News and Trends

85 up Pre-intermediate – 301

Upper Intermediate – 401

TOEFLAGE

56-69

70-81

82 ABOVE 790 ABOVE

670-785

530-66516+

16+

16+

100 up

110 up

Loại hình lớp học Số lớp Nội dung
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TOEFL Pictures

•Chủ Nhật hàng tuần (Vui lòng liên hệ trước nếu nhập học vào Thứ Bảy)
Ngày nhập học

•  Các giáo viên có trình độ cao sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng giúp học viên đạt thành tích  
   cao trong cả bốn phần thi thuộc TOEFL-IBT.
•  Các bài kiểm tra thử hàng tuần theo dõi sự tiến bộ của học viên, từ đó bổ sung 
   cho các bài tập hàng ngày trên lớp kịp thời.
•  Luôn theo sát và đưa ra lời khuyên giúp học viên nâng cao điểm TOEFL-IBT.
•  Lớp học nhóm nhỏ và lớn tập trung vào kỹ năng nói, phát âm, ngữ pháp và từ vựng, 
   giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh tổng thể, giúp đạt điểm TOEFL-IBT cao hơn.

Đặc điểm nổi bật

032



Junior and Family
Information

Primary English (7 – 11 yrs)

Chương trình giảng dạy

1  on 1 Speech and Sound, Listen and Learn, 
Learning to Read, Writing ABC, 
Grammar in Action, Story Fun, 
Fun Science, Show and Tell.

5

Tổng �

Review (Tùy chọn) 2

Khóa học là sự kết hợp giữa vui chơi và học tập cho các học viên nhí từ 11 tuổi trở xuống.
Các giáo viên có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản về giáo dục tiếng Anh cho 
trẻ em, giúp các học viên nhí hào hứng học ngay từ khi còn nhỏ

Thời lượng khóa học: 1 – 12 Tuần

-
-

-

-

Điều kiện đăng ký
7 - 11 tuổi
Phải có người giám hộ / phụ huynh đi cùng. Người giám hộ / phụ huynh phải 
đăng ký tham gia khóa học tại trường. 

Ngày nhập học
Ngày nhập học theo lịch cố định của trường, vui lòng liên hệ trước khi đăng ký

Lớp ôn tập: từ 6om – 8pm, làm bài tập, tự 
ôn tập dưới sự giám sát và hướng dẫn của 
giáo viên

Đặc điểm nổi bật
Tập trung vào việc nâng cao các Kỹ năng Macro tiếng Anh (Đọc, Nghe, Viết và 
Nói) của những học viên nhỏ tuổi để chuẩn bị tốt hơn cho các khóa học nâng 
cao sau này.
Giáo viên đứng lớp là những thầy cô có năng lực cao được đào tạo đặc biệt để 
giảng dạy học sinh trong độ tuổi này.

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Junior ESL (12 – 15 yrs)

Chương trình giảng dạy

1  on 1 Active Listening, Interactive Speaking, 
Developmental Reading, Ready to Write, 
Grammar and Structure, Everyday English, 
Minute Physics

5

Small Group Class 2

Total 9

Review (Tùy chọn)

Role-playing, Speech and Pronunciation, 
Teen Talk, Junior TV, Vocabulary Works, 
Introduction to Public Speaking

2

Khóa học được thiết kế để phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản 
của người học. Chúng tôi cung cấp giáo viên có năng lực, tài liệu học tập và các 
hoạt động phù hợp với nhu cầu của học viên. Hơn thế nữa, chúng tôi tạo
môi trường quốc tế để học viên áp dụng những kiến thức được học trên lớp vào 
thực tế cuộc sống.
Sự phát triển toàn diện của ngôn ngữ được đảm bảo bằng hệ thống học thuật 
đã được kiểm chứng và thử nghiệm của chúng tôi. Cung cấp cho học sinh
nhỏ tuổi môi trường học tập thuận lợi và tổ chức các hoạt động tương tác
ngoài chương trình lớp học

12 – 15 tuổi
Phải có người giám hộ / phụ huynh đi cùng. Người giám hộ / phụ huynh phải 
đăng ký tham gia khóa học tại trường. 

Thời lượng khóa học: 1 – 12 Tuần

-
-

-

-
-

Điều kiện đăng ký

Các khóa học được thiết kế dựa trên nhu cầu của học sinh nhỏ tuổi nhằm đáp ứng 
nhu cầu tiếng Anh trong thời hiện đại
Chương trình tạo cơ hội cho học sinh nhỏ tuổi hòa mình vào môi trường nói tiếng Anh
Trao đổi thường xuyên với giáo viên và phụ huynh/người đi kèm để hỗ trợ học sinh 
một cách kịp thời với các nhu cầu và khó khăn trong học tập của các em

Đặc điểm nổi bật

7pm – 8pm. Homework and preparation 
are conducted under the supervision of 
a teacher.

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Junior IELTS SPARTA (13 – 15 yrs)

1  on 1 IELTS Speaking, IELTS Listening, 
IELTS Writing Task 1, IELTS Writing Task 2,
IELTS Reading, IELTS Vocabulary, 
IELTS Grammar

5

Small Group Class 2

Tổng �

IELTS Mission

Role-playing, Speech and Pronunciation, 
Teen Talk, Junior TV, Vocabulary Works,
Introduction to Public Speaking.

2

Yêu cầu đầu vào
TOEIC

400 trở lên

Age Philinter Level (Code) IELTS

13 - 15 Upper Elementary – 201+ 3.0 trở lên

Kỳ thi IELTS dành cho độ tuổi từ 16, chúng tôi thiết kế khóa học với mục đích làm 
bước đệm chuẩn bị trước cho kỳ thi chính thức trong tương lai.
Thích hợp cho học viên muốn đi du học các nước Châu Âu hoặc học viên nhỏ 
tuổi muốn học ở trình độ cao và luyện những kỹ năng làm bài thi thực tế

Ngày nhập học theo lịch cố định của trường, vui lòng liên hệ trước khi đăng ký

Thời lượng khóa học: 1 – 12 Tuần

Ngày nhập học

Học chuyên sâu cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết dưới sự hướng dẫn của giáo viên IELTS 
chất lượng cao và giàu kinh nghiệm
Rèn luyện kỹ năng qua việc làm quen với các câu hỏi trong bài thi IELTS và các chiến lược/ 
kỹ năng làm bài thi
Tài liệu học tập mang tính cá nhân hóa cao
Thi thử IELTS vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy hàng tuần
Việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của học sinh sẽ được giám sát theo chuẩn Sparta 
nghiêm ngặt
Thường xuyên trao đổi với giáo viên và phụ huynh/người đi kèm để hỗ trợ học sinh 
một cách phù hợp với các nhu cầu và khó khăn trong học tập của các em

Đặc điểm nổi bật

Chương trình giảng dạy

Lớp tự học và làm bài tập dưới sự giám sát và 
hỗ trợ của giáo viên.
2 tiếng sau giờ học: 7-9pm, bắt buộc từ thứ 2 – 
thứ 5

Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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1  on 1 3

Total 4

Small Group Class 1

Guardian
Chương trình học tập trung vào các cuộc hội thoại đời thường với 4 lớp học 
dành cho người giám hộ đi cùng học viên nhỏ tuổi. Nếu muốn học thêm lớp, 
người giám hộ có thể đóng thêm phụ phí hoặc chọn khóa khác phù hợp.
Lưu ý, lớp học không được chuyển cho học viên khác.

React and Interact, Vocabulary for Speaking,
Reading Comprehension

Conversation Topics, Culture and 
Entertainment, Contemporary Topics

Thời lượng: 1 - 12 tuần

Điều kiện nhập học
Là phụ huynh hoặc người giám hộ của học viên dưới 15 tuổi

Ngày nhập học
Vui lòng liên hệ trước để kiểm tra trước khi đăng ký

Đặc điểm nổi bật
Nhằm nâng cao sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống đời thường

Chương trình giảng dạy
Nội dungSố lớpLoại hình lớp học
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Junior and Family
Pictures
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Hoạt động 
Vừa chơi vừa học

Hoạt động ngoại khóa

OUTREACH PROGRAM
Hoạt động thể hiện kết nối của Philinter với cộng đồng địa phương. Chương trình 
tạo môi trường cho học viên được giao lưu kết bạn cũng như  nhấn mạnh tới
tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động tình nguyện tại trại trẻ mồ côi
Học viên sẽ được tới thăm trại trẻ mồ côi và cùng tương tác với các bé, chẳng hạn 
như chơi trò chơi, đọc truyện, hỗ trợ làm bài tập về nhà, dạy kỹ năng sống và
tổ chức các sự kiện và hoạt động.
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Hoạt động tại trường

ENGLISH DAY – Chủ đề theo tháng
Vào chiều thứ � cuối cùng của mỗi tháng, tất cả mọi người cùng tổ chức các 
hoạt động theo chủ đề cố định. Hoạt động tập thể này giúp học viên có 
cơ hội thể hiện tài năng và có những kỷ niệm vui vẻ tại trường.

NHẢY ZUMBA
Mỗi chiều thứ 3 và thứ 5, sau giờ học, cả học sinh và giáo viên sẽ tập trung 
dưới sân trường để cùng nhau nhảy Zumba.

Hoạt động 
Vừa chơi vừa học
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JUNIOR ACTIVITIES
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CAMPUS PHOTOS
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